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TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA 

TỈNH KHÁNH HÒA 
–––––––––––––––

 

Bản án số: 57/2018/HS-ST
 

Ngày: 12-9-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông NGUYỄN HỮU ĐĂNG THANH
 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông NGUYỄN LƠN 

                                                    Bà LÊ THỊ HOA 

- Thư ký phiên tòa: Bà HUỲNH THỊ THÚY KIỀU – Thư ký Tòa án nhân dân 

thị xã Ninh Hòa
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa tham gia phiên tòa:  

                                    Ông TRƯƠNG NGỌC BÌNH - Kiểm sát viên.  
 

Trong các ngày 10,11,12 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 

55/2018/TLST-HS ngày 11 tháng 8 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

55/2018/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 8 năm 2018 và Thông báo dời ngày xét xử số: 

482/2018/HSST-TB ngày 22 tháng 8 năm 2018 đối với bị cáo: 

Trần Thị Thu V - sinh năm: 1972 tại N, Khánh Hòa. 

Nơi cư trú: thôn Q, xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Làm thuê; 

Trình độ văn hoá: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông: Trần L (chết) và bà Lê Thị H, sinh năm: 1938; Có chồng: Hồ Văn 

D, sinh năm: 1972 và 03 con: Lớn sinh năm: 1991, nhỏ sinh năm: 2004; Tiền án; tiền 

sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt. 
 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 1. Ông Phạm Văn Đ, sinh năm 1977; Nơi cư trú: Phường N, thị xã N, tỉnh 

Khánh Hòa.    

 2. Ông Nguyễn H, sinh năm 1981; Nơi cư trú: thôn M, xã N, thị xã N, tỉnh 

Khánh Hòa.  

 3. Bà Trần Thị X, sinh năm 1952; Nơi cư trú: thôn T, xã V, huyện V, tỉnh Khánh 

Hòa. 
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 4. Bà Trần Thị N, sinh năm 1973; Nơi cư trú: thôn Q, xã V, huyện V, tỉnh 

Khánh Hòa. 

 5. Bà Nguyễn Thị Kim N, sinh năm 1967; Nơi cư trú: thôn H, xã V, huyện V, 

tỉnh Khánh Hòa. 

 6. Bà Ngô Thị Kim C, sinh năm 1977; Nơi cư trú: thôn X, xã V, huyện V, tỉnh 

Khánh Hòa. 

 7. Bà Trần Thị L, sinh năm 1971; Nơi cư trú: thôn T, xã V, huyện V, tỉnh Khánh 

Hòa. 

8. Bà Đồng Thị Trần T, sinh năm 1976; Nơi cư trú: thị trấn V, huyện V, tỉnh 

Khánh Hòa. 

 9. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1984; Nơi cư trú: thôn T, xã V, huyện V, tỉnh 

Khánh Hòa. 

(Tất cả vắng mặt) 
 

* Người làm chứng:  

 1. Ông Hồ Văn D, sinh năm 1972. Có mặt  

2. Bà Bùi Thị T, sinh năm 1960. Vắng mặt 

3. Ông Nguyễn Nhật L, sinh năm 1958. Vắng mặt 

4. Ông Mai Hữu L, sinh năm 1991. Vắng mặt 

5. Ông Hồ Văn N, sinh năm 1996. Vắng mặt 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Từ tháng 5/2017, với mục đích kiếm tiền tiêu xài, tại nhà của mình ở thôn Q, xã N, 

thị xã N, Trần Thị Thu V tiến hành làm giả các loại nước mắm của các nhãn hiệu đã 

được đăng ký thương hiệu gồm: Nam Ngư siêu tiết kiệm, Nam Ngư đệ nhị, Nam Ngư 

ba trong một, Phú Quốc đầu bếp đại tiết kiệm, Thủy Khâm, Tám Phú nhằm mục đích 

bán ra thị trường. Để thực hiện việc này, V lên mạng Internet tìm kiếm được cách thức 

pha chế nước mắm rồi ra chợ, vào các điểm mua bán phế liệu để mua vỏ chai nhựa 

đựng mắm chính hãng, bìa giấy thùng đựng nước mắm còn nhãn mác, dụng cụ đo độ 

mặn, dụng cụ hàn nắp chai, máy sấy, muối, gia vị, phẩm màu, hóa chất (tạo vị ngọt), 

nước màu (tạo màu cho mắm) và một số chai nước mắm thật của các nhãn hiệu trên rồi 

đem về nhà pha chế bằng cách dùng nước muối có độ mặn phù hợp, pha với một phần 

nước mắm thật, thêm nước màu, chất tạo ngọt, gia vị rồi rót vào các chai, can nhựa, 

đóng nắp, vỏ thùng đem đi tiêu thụ. Khoảng 14 giờ ngày 15/9/2017, trong lúc V cùng 

Phạm Văn Đ chuyển 90 chai nhựa (loại 800ml/chai) mắm giả nhãn hiệu “Phú Quốc đầu 

bếp đại tiết kiệm”, 54 chai nhựa (loại 800ml/chai) mắm giả nhãn hiệu “Nam Ngư đệ 

nhị” lên xe môtô kéo mooc chở đi tiêu thụ ở huyện V thì bị Công an thị xã Ninh Hòa 

phát hiện lập biên bản thu giữ. 

Kết quả giám định đã xác định: Toàn bộ số chai nước mắm thành phẩm mang các 
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nhãn hiệu trên do V sản xuất là giả bởi một phần nước mắm thật của các hãng pha với 

nước muối, gia vị, phẩm màu, hóa chất theo tỷ lệ do V tự ước lượng, sau đó đóng chai 

thành phẩm giả nhãn hiệu các loại mắm rồi đưa ra thị trường bán kiếm lời. 

Quá trình điều tra V khai nhận từ cuối tháng 5/2017 đến ngày 15/9/2017 đã làm 

giả các nhãn hiệu nước mắm và đi tiêu thụ được:  

1. Nước mắm “Nam Ngư đệ nhị” loại 800ml/chai, sản xuất một lần, đóng thành 08 

thùng (18 chai/thùng), đã bán hết với giá 130.000đ/thùng, thu được 1.040.000đ;  

2. Nước mắm “Nam Ngư đệ nhị” loại 960ml/chai, sản xuất hai lần được 193 chai, 

đóng thành 16 thùng (12 chai/thùng), còn dư một chai lẻ, bán được 12 thùng (144 chai) 

với giá 130.000đ/thùng, thu được 1.560.000đ, còn lại 49 chai;  

3. Nước mắm “Nam Ngư siêu tiết kiệm” loại 800ml/chai, sản xuất hai lần được 

291 chai (16 thùng 03 chai), đã bán được 13 thùng với giá 110.000đ/thùng, thu được 

1.430.000đ, còn lại 57 chai;  

4. Nước mắm “Nam Ngư 3 trong 1” loại 500ml/chai, sản xuất một lần được 91 

chai, đóng thành 05 thùng và 01 chai lẻ, chưa bán được chai nào;  

5. Nước mắm “Phú Quốc đầu bếp đại tiết kiệm” loại 800ml/chai, sản xuất hai lần 

được 272 chai, đóng thành 18 thùng (18 chai/thùng) và 02 chai lẻ, đã bán được 10 thùng 

(180 chai) với giá 100.000đ/thùng, thu được 1.000.000đ còn lại 92 chai;  

6. Đối với nước mắm “Thủy Khâm”, sản xuất ba lần được 88 can nhựa (5lit/can), 

đóng thàng 22 thùng (04 can/thùng), đã bán được 17 thùng (68 can) với giá 

80.000đ/thùng, thu được 1.360.000đ, còn lại 20 can;  

7. Đối với nước mắm “Tám Phú” loại 5lit/can, sản xuất một lần được 02 thùng (08 

can), chưa bán được chai nào. 

Tổng cộng V đã thu được số tiền từ bán nước mắm giả là 6.390.000đ (Sáu triệu ba 

trăm chín mươi ngàn đồng). 

Các đối tượng tiêu thụ nước nắm của V gồm: Trần Thị X (thôn T, xã V, huyện V), 

Trần Thị N (thôn Q, xã V, huyện V), Nguyễn Thị Kim N (thôn H, xã V, huyện V), Ngô 

Thị Kim C (thôn X, xã V, huyện V), Trần Thị L (thôn T, xã V, huyện V), Đồng Thị 

Trần T (thị trấn V, huyện V), Nguyễn Thị H (thôn T, xã V, huyện V) và một số đối 

tượng khác V không nhớ rõ. 

Kết quả định giá số: 07/KL-HDĐG ngày 24/01/2018 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự thị xã N đã xác định toàn bộ số lượng nước mắm giả do V sản 

xuất có giá trị tương ứng với nước mắm thật là: 20.306.500đ (Hai mươi triệu ba trăm lẻ 

sáu ngàn năm trăm đồng). 

Tại bản cáo trạng số: 47/CT-VKS ngày 06/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị 

xã Ninh Hòa đã truy tố bị cáo Trần Thị Thu V về tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là 

thực phẩm” theo khoản 1, Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999 thì có khung hình phạt tù 

từ 02 năm đến 07 năm. Tuy nhiên, đối chiếu với khoản 1, Điều 193 Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có khung hình phạt tù từ 02 năm đến 05 năm thì tội 

danh, cấu thành tương tự nhưng hình phạt nhẹ hơn. Do vậy, áp dụng nguyên tắc có lợi 
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cho bị cáo theo quy định tại Nghị Quyết của Quốc hội số: 41 ngày 20/6/2017 để truy tố, 

xét xử đối với bị cáo Trần Thị Thu V theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với 

bị cáo V. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 5, Điều 193; điểm s, khoản 

1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

+ Xử phạt bị cáo Trần Thị Thu V từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù. 

+ Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo V từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Phạm Văn Đ, Nguyễn H, Trần Thị X, Trần Thị N, Nguyễn Thị Kim N, Ngô Thị Kim C, 

Trần Thị L, Đồng Thị Trần T, Nguyễn Thị H vắng mặt và không có yêu cầu nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. Nếu sau này có yêu cầu sẽ giải quyết bằng vụ án Dân sự 

khác. 

Vật chứng vụ án: các đồ vật thu giữ trong vụ án gồm: 

+ 407 chai (can) nước mắm nhãn hiệu các loại: “Nam Ngư đệ nhị”; “Nam Ngư 

siêu tiết kiệm”; “Nam Ngư 3 trong 1”; “Phú Quốc đầu bếp đại tiết kiệm”; “Thủy 

Khâm”; “Tám Phú” được đựng trong 43 thùng giấy đã niêm phong. 

+ 339 vỏ chai  nhựa các loại đựng trong 04 bao nhựa đã được niêm phong;  

+ 37 vỏ bìa giấy các tông các loại đã được niêm phong; 

+ 10 kg chất tinh thể màu trắng (mì chính) đựng trong 01 bao nhựa màu trắng đã 

được niêm phong; 

+ 01 cuộn nhựa nilong 02 lớp không nhãn hiệu; 

+ 01 thùng hình trụ tròn (xô nhựa) có vòi chiết rót phía dưới bên trong chứa 

khoảng 20 lít chất lỏng màu nâu đỏ. 

+ 3,5kg nắp chai nhựa các loại đã được niêm phong; 

+ 05 nhãn hiệu rời các loại đã được niêm phong; 

+ 01 hộp nhựa hình trụ tròn bên trong có chứa chất lỏng sệt (keo dán) đã được 

niêm phong; 

+ 01 cái muỗng bằng kim loại, cán dài 22cm một đầu hình bán cầu lõm đường 

kính 0,9 cm; 

 + 02 que chấm hàn điện màu xanh: 01 que có nhãn hiệu EERRYXTON; 01 que 

không có nhãn hiệu; 

+ 01 máy sấy bằng điện có nhãn hiệu Panasonic EH-VD11; 

+ 01 cân đồng hồ loại 0,5kg nhãn hiệu Nhơn Hòa; 

 Xét thấy các đồ vật trên không có giá trị sử dụng, đề nghị HĐXX áp dụng Điều 

106 BLTTHS 2015 tuyên tịch thu tiêu hủy. 
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Tại phiên tòa, bị cáo V không có ý kiến tranh luận với vị đại diện Viện kiểm sát 

về tội danh và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

  Bị cáo V nói lời sau cùng: bị cáo hiện là lao động chính trong gia đình và trình 

độ học vấn thấp nên nhận thức pháp luật hạn chế mong Hội đồng xét xử cho bị cáo 

được hưởng án treo để có điều kiện nuôi dạy các con ăn học trưởng thành. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

người làm chứng vắng mặt nhưng đã có lời khai tại hồ sơ và việc vắng mặt của họ 

không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên căn cứ vào khoản 2, Điều 292, Điều 

293 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Hội đồng xét xử xử vắng mặt họ là có căn cứ. 

   [2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Thu V đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung đã nêu ở trên. Xét lời khai nhận của bị cáo 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra công khai tại 

phiên tòa nên Hội đồng xét xử thấy rằng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa truy 

tố bị cáo Trần Thị Thu V về tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” được quy 

định tại khoản 1, Điều 157 Bộ luật hình sự 1999 thì có khung hình phạt tù từ 02 năm 

đến 07 năm. Tuy nhiên, đối chiếu với khoản 1, Điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) có khung hình phạt tù từ 02 năm đến 05 năm thì về tội danh, 

cấu thành tương tự nhưng hình phạt nhẹ hơn. Do vậy, áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị 

cáo theo quy định tại Nghị Quyết của Quốc hội số: 41 ngày 20/6/2017 để truy tố, xét xử 

đối với bị cáo Trần Thị Thu V theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ và đúng tội.  

  [3] Bị cáo Trần Thị Thu V với mục đích sản xuất nước mắm giả các nhãn hiệu 

nước mắm đã được đăng ký độc quyền trên thị trường nên trong khoảng thời gian từ 

cuối tháng 05/2017 đến ngày 15/9/2017 bị cáo V đã thực hiện hành vi làm nước mắm 

giả mang các nhãn hiệu nước mắm như: “Nam Ngư đệ nhị”; “Nam Ngư siêu tiết kiệm”; 

“Nam Ngư 3 trong 1”; “Phú Quốc đầu bếp đại tiết kiệm”; “Thủy Khâm”; “Tám Phú” để 

bán kiếm lời. Số lượng nước mắm giả do bị cáo V bán được ra thị trường đã thu về 

được số tiền là: 6.390.000đ (Sáu triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng), tương đương với 

giá trị nước mắm hàng thật của các hãng sản xuất bán ra tại thị trường là: 20.306.500đ 

(Hai mươi triệu ba trăm lẻ sáu ngàn năm trăm đồng).  

Như vậy, hành vi đó của bị cáo V đã đủ yếu tố cấu thành tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả là thực phẩm, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ 

luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, làm ảnh hưởng 

đến uy tín của các nhà sản xuất nước mắm chân chính và người tiêu dùng, mà cụ thể 

hơn là trật tự quản lý việc sản xuất, buôn bán hàng hóa, chống hàng giả của Nhà nước ta 

là khách thể được luật hình sự bảo vệ. Hành vi của bị cáo làm cho người tiêu dùng 

nhầm lẫn là hàng thật, hành vi đó đã gây hoang mang, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 
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người tiêu dùng cũng như uy tín của các Công ty làm ăn chân chính nên cần phải được 

xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục bị cáo nói riêng cũng như trong việc đấu 

tranh đối với loại tội phạm này hiện nay nói chung.  

  [4] Xét tính chất, mức độ phạm tội cũng như nhân thân, các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo nhận thấy: bị cáo Trần Thị Thu V là người có nhân 

thân tốt vì chưa bị kết án, cũng như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, bản thân do 

thiếu hiểu biết pháp luật, với mục đích muốn kiếm lời nhanh đã không làm chủ được 

hành vi nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Thực phẩm nước mắm giả do bị cáo V sản 

xuất được tiêu thụ ra ngoài thị trường với số lượng không nhiều, nên chưa ảnh hưởng 

nhiều đến quyền lợi của người tiêu dùng và cũng chưa làm ảnh hưởng đến môi trường 

kinh doanh, bị cáo V hiện có địa chỉ cư trú rõ ràng, bản thân và gia đình từ trước đến 

nay luôn chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước cũng như của địa phương.  

Tại phiên tòa, bị cáo V đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là thành 

phần lao động trình độ học vấn thấp nên nhận thức về pháp luật có phần hạn chế; bị cáo 

đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Vì vậy, Hội đồng xét xử giảm nhẹ một 

phần hình phạt để các bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, tự cải tạo cũng đủ 

tác dụng giáo dục trở thành công dân có ích cho xã hội và biết tôn trọng pháp luật theo 

quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử 

về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên cần chấp nhận được quy định tại điểm 

s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo V.  

Do bị cáo V có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên có đủ điều kiện 

áp dụng thêm Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 và không cần thiết cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Mặc dù bị cáo đã có hành vi sản xuất nước mắm giả 

nhưng số lượng nước mắm giả đem ra thị trường tiêu thụ chưa được nhiều và chỉ trong 

khoảng thời gian ngắn thì bị phát hiện bắt giữ nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với bị cáo V.  

[6] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hòa, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, nguời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Phạm Văn Đ, Nguyễn H, Trần Thị X, Trần Thị N, Nguyễn Thị Kim N, Ngô Thị Kim C, 

Trần Thị L, Đồng Thị Trần T, Nguyễn Thị H vắng mặt và không yêu cầu nên Hội đồng 

xét xử không xem xét. Nếu sau này có yêu cầu sẽ giải quyết bằng vụ án Dân sự khác. 

[8] Vật chứng vụ án: các đồ vật thu giữ trong vụ án gồm: 

+ 407 chai (can) nước mắm nhãn hiệu các loại: “Nam Ngư đệ nhị”; “Nam Ngư 
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siêu tiết kiệm”; “Nam Ngư 3 trong 1”; “Phú Quốc đầu bếp đại tiết kiệm”; “Thủy 

Khâm”; “Tám Phú” được đựng trong 43 thùng giấy đã niêm phong. 

+ 339 vỏ chai  nhựa các loại đựng trong 04 bao nhựa đã được niêm phong;  

+ 37 vỏ bìa giấy các tông các loại đã được niêm phong; 

+ 10 kg chất tinh thể màu trắng (mì chính) đựng trong 01 bao nhựa màu trắng đã 

được niêm phong; 

+ 01 cuộn nhựa nilong 02 lớp không nhãn hiệu; 

+ 01 thùng hình trụ tròn (xô nhựa) có vòi chiết rót phía dưới bên trong chứa 

khoảng 20 lít chất lỏng màu nâu đỏ. 

+ 3,5kg nắp chai nhựa các loại đã được niêm phong; 

+ 05 nhãn hiệu rời các loại đã được niêm phong; 

+ 01 hộp nhựa hình trụ tròn bên trong có chứa chất lỏng sệt (keo dán) đã được 

niêm phong; 

+ 01 cái muỗng bằng kim loại, cán dài 22cm một đầu hình bán cầu lõm đường 

kính 0,9 cm; 

 + 02 que chấm hàn điện màu xanh: 01 que có nhãn hiệu EERRYXTON; 01 que 

không có nhãn hiệu; 

+ 01 máy sấy bằng điện có nhãn hiệu Panasonic EH-VD11; 

+ 01 cân đồng hồ loại 0,5kg nhãn hiệu Nhơn Hòa; 

Hội đồng xét xử thấy rằng những đồ vật trên là hàng giả và có đồ vật liên quan 

đến việc sản xuất hàng giả bị nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu cho tiêu hủy theo 

quy định tại Điều 106 BLTTHS 2015. 

 [9] Về án phí: Bị cáo Trần Thị Thu V phải chịu án phí HSST theo quy định tại 

Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.  

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Căn cứ khoản 1, Điều 193; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

- Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 106; khoản 2, Điều 292 và Điều 293 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015; 

- Căn cứ khoản 1, Điều 23 Nghị quyết án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Xử phạt bị cáo Trần Thị Thu V 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng 

án treo về tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Thời gian thử thách là 05 

năm tính từ ngày tuyên án. 
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Giao bị cáo Trần Thị Thu V cho UBND xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa giám sát 

và giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo, nếu thay đổi nơi cư trú thì được thi hành 

theo khoản 1, Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.  

- Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Phạm Văn Đ, Nguyễn H, Trần Thị X, Trần Thị N, Nguyễn Thị Kim N, Ngô Thị Kim C, 

Trần Thị L, Đồng Thị Trần T, Nguyễn Thị H vắng mặt và không có yêu cầu nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. Nếu sau này có yêu cầu sẽ giải quyết bằng vụ án Dân sự 

khác. 

- Về vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu hủy những đồ vật trên là hàng giả và liên quan 

đến việc sản xuất hàng giả bị Nhà nước cấm lưu hành. (Theo biên bản giao nhận vật 

chứng giữa cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hòa với Chi cục thi hành án dân sự thị 

xã Ninh Hòa ngày 31/7/2018). 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 6.390.000đ (Sáu triệu ba trăm chín mươi ngàn 

đồng) tiền thu lợi bất chính của bị cáo Trần Thị Thu V đã giao nộp theo Biên lai thu tiền 

số: AA/2016/0003345 ngày 07/8/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ninh 

Hòa. 

- Về án phí: Bị cáo Trần Thị Thu V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm.  

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND thị xã Ninh Hòa; 

- Công an thị xã Ninh Hòa; 

- Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

NGUYỄN HỮU ĐĂNG THANH 
 


